
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM THÁI NINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND Nam Thái Ninh, ngày        tháng 9 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP  

ngày 01/8/2021 của Chính phủ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM THÁI NINH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 

quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; số 232/2026/NĐ-CP ngày 

26/6/2026 quy định về vị trí việc làm viên chức; số 259/2026/NĐ-CP ngày 

30/6/2026 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh 

Hưng Yên; 

Căn cứ Công văn số 3659/SNV-CCVC ngày 30/9/2025 của Sở Nội vụ tỉnh 

Hưng Yên về việc tạm thời thực hiện một số nội dung về sử dụng và quản lý 

công chức, viên chức, người lao động; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nâng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 

01/8/2021 của Chính phủ đối với tổng số 17 giáo viên hiện đang công tác tại 

Trường Tiểu học Nam Thái Ninh. 

(Có Phụ lục danh sách kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Trưởng 

phòng Văn hoá - Xã hội; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thái Ninh; Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Rinh 



UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NAM THÁI NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 77/2021/NĐ-CP   

ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN THUỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI NINH  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /9/2026 của UBND xã) 
 

STT 
 

Họ và tên 

Chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng 

Phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 

hiện hưởng 

Kết quả thực hiện phụ cấp 

thâm niên nhà giáo 

(tính đến ngày 30/9/2026) 

Tên 

CDNN 

Mã 

CDNN 

Mức 

phụ  

cấp 

cũ 

(%) 

Thời 

điểm 

hưởng 

Mức 

phụ  

cấp 

mới 

(%) 

Thời 

điểm 

hưởng 

Thời 

điểm tính 

nâng phụ 

cấp 

TNNG 

lần sau 

1.  Phạm Văn Bình 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II 
V.07.03.28 22 01/9/2025 23 01/9/2026 01/9/2026 

2.  Hà Thị Thu Hiền 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II 
V.07.03.28 18 01/9/2025 19 01/9/2026 01/9/2026 

3.  Phạm Thị Lức 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 17 01/8/2025 18 01/8/2026 01/8/2026 

4.  Phạm Thị Thu Hiền 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 19 01/9/2025 20 01/9/2026 01/9/2026 

5.  Lê Thị Chiêm 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II 
V.07.03.28 17 01/8/2025 18 01/8/2026 01/8/2026 

6.  Đinh Công Chỉnh 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II 
V.07.03.28 18 01/9/2025 19 01/9/2026 01/9/2026 

7.  Đào Thị Hoa 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 25 01/7/2025 26 01/7/2026 01/7/2026 

8.  Đỗ Thị Hương 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng II 
V.07.03.28 19 01/7/2025 20 01/7/2026 01/7/2026 

9.  Hoàng Thị Tươi 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 10 01/9/2025 11 01/9/2026 01/9/2026 

10.  Nguyễn Thị Thúy 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 16 01/8/2025 17 01/8/2026 01/8/2026 

11.  Đào Thị Nhiên 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 16 01/8/2025 17 01/8/2026 01/8/2026 

12.  Ninh Thị Hiền 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 14 01/7/2025 15 01/7/2026 01/7/2026 

13.  Phan Thị Hà 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 25 01/9/2025 26 01/9/2026 01/9/2026 

14.  Đỗ Thị Hằng 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 19 01/8/2025 20 01/8/2026 01/8/2026 



STT 
 

Họ và tên 

Chức danh nghề 

nghiệp hiện hưởng 

Phụ cấp thâm 

niên nhà giáo 

hiện hưởng 

Kết quả thực hiện phụ cấp 

thâm niên nhà giáo 

(tính đến ngày 30/9/2026) 

Tên 

CDNN 

Mã 

CDNN 

Mức 

phụ  

cấp 

cũ 

(%) 

Thời 

điểm 

hưởng 

Mức 

phụ  

cấp 

mới 

(%) 

Thời 

điểm 

hưởng 

Thời 

điểm tính 

nâng phụ 

cấp 

TNNG 

lần sau 

15.  Nguyễn Thị Hiền 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 16 01/8/2025 17 01/8/2026 01/8/2026 

16.  Nguyễn Thị Lê 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 16 01/8/2025 17 01/8/2026 01/8/2026 

17.  Nguyễn Đình Việt 
Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 
V.07.03.29 19 01/7/2025 20 01/7/2026 01/7/2026 
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